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Đặt vấn đề

Loài Kim ngân lá to còn có tên thường gọi khác là Kim 
ngân nhẵn (tên tiếng Anh là Giant burmese honeysuckle) 
thuộc họ Kim ngân (Caprifoliaceae). Theo Sách đỏ Việt 
Nam (2007) [1], hiện tại mới phát hiện được loài này ở 3 
địa điểm (Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang), ước tính diện tích 
nơi sống không quá 10 km2 với số cá thể rất ít, thậm chí còn 
bị chặt phá do mọc ở chân núi là bờ nương rẫy (Phó Bảng, 
Hà Giang). Loài Kim ngân lá to có nguy cơ tuyệt chủng cao 
nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời (phân hạng rất nguy 
cấp: CR B1+2b,c, C2a). Hiện chưa có công bố nào về nhân 
trồng loài Kim ngân lá to, tuy nhiên, do cây có hoa vàng to 
và thơm nên loài này được người dân bán giống trồng làm 
cây cảnh.

Thực tế trên cho thấy, nghiên cứu sinh thái của loài Kim 
ngân lá to phân bố tự nhiên (nơi có quần thể phát triển tốt 
nhất) tại dãy Hoàng Liên Sơn chính là cơ sở quan trọng và 
cần thiết trong việc nghiên cứu bảo tồn nguồn gen quý hiếm 

này ở Việt Nam; góp phần từng bước làm chủ và phát triển 
nguồn nguyên liệu dược phẩm từ loài này nhằm khai thác 
hiệu quả giá trị y học và kinh tế. Hơn nữa, việc bảo tồn loài 
Kim ngân lá to còn góp phần giảm thiểu tình trạng đốt rừng 
làm nương rẫy, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái núi cao - 
Hoàng Liên Sơn ở nước ta.

Trong các điểm ghi nhận quần thể Kim ngân lá to ngoài 
tự nhiên ở Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và căn cứ vào số 
lượng cá thể, sự ra hoa của chúng thì tại Sapa, Lào Cai là 
khu vực có điều kiện sinh thái cho loài này phát triển tốt 
nhất. Do vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đặc điểm sinh 
thái nơi loài Kim ngân lá to phân bố tự nhiên tại Sapa, Lào 
Cai.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

 Đối tượng	

Đối tượng và địa điểm nghiên cứu là loài Kim ngân lá to 
phân bố tại Sa Pa, Lào Cai (hình 1 và 2).

Một số đặc điểm sinh thái và cấu trúc thảm thực vật tại khu vực phân bố 
của loài Kim ngân lá to (Lonicera hildebrandiana) thuộc dãy Hoàng Liên Sơn

Trần Văn Tiến1, Nguyễn Hùng Mạnh2*, Lại Thị Thu Hằng3

1Học viện Hành chính Quốc gia
2Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

3Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ngày nhận bài 5/12/2022; ngày chuyển phản biện 8/12/2022; ngày nhận phản biện 29/12/2022; ngày chấp nhận đăng 3/1/2023

 Tóm tắt:

Kim ngân lá to (Lonicera hildebrandiana) là nguồn gen quý (thuộc nhóm rất nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam 2007) 
và là một trong số các loài lá thuốc tắm quan trọng của đồng bào dân tộc Dao đỏ sinh sống tại thị xã Sa Pa, Lào 
Cai - nơi phát triển du lịch tắm lá thuốc đặc trưng của vùng giúp đem lại thu nhập và lợi ích xã hội lớn cho người 
dân sở tại. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân làm suy giảm nghiêm trọng số lượng cá thể và quần thể loài Kim 
ngân lá to nên cần được nghiên cứu, bảo tồn. Một số đặc điểm sinh học, sinh thái và cấu trúc thảm thực vật tại khu 
vực phân bố của loài Kim ngân lá to đã được nghiên cứu và xác định, trong đó: nhiệt độ môi trường dao động trong 
khoảng 4,9-25,5oC, độ ẩm 70-92%, lượng mưa 26-780 mm, số giờ nắng trung bình 92-230 giờ, giá trị pH 3,94±0,02, 
K tổng số 9411,93±261,25 mg/kg, K dễ tiêu 88,99±13,76 mg/kg, Ca trao đổi 5,33±0,397 Cmol+/kg, hàm lượng Fe2+ 

30310,61±1956,122 mg/kg, P tổng số 2,07±1,76%, P dễ tiêu 0,03±0,003%, Mg trao đổi 1,90±0,122 Cmol+/kg, N tổng 
số 3,85±0,289%, N dễ tiêu 0,27±0,015%, NO2

 dễ tiêu 0,30±0,034 mg/g, hàm lượng mùn 4,84±0,27%. Kim ngân lá to 
được phát hiện dưới tán thảm thực vật hỗn giao cây lá rộng á nhiệt đới ở độ cao 1200-1600 m, độ dốc 12-16%, nơi 
có mật độ các loài thực vật khoảng 1460 cây/ha, trong đó bao gồm các loài có chỉ số giá trị quan trọng IVI>5% như: 
Dẻ sần (Castanopsis sp.), Ô đước đuôi (Lindera caudata), Dẻ lá nhỏ (Lithocarpus fordianus), Chân chim (Schefflera 
pauciffora), Vối thuốc (Schima wallichi) và Xoan đào (Prunus arborea). Đây được xem là những dữ liệu quan trọng 
về sinh học, sinh thái và khu vực phân bố đặc trưng của loài Kim ngân lá to, là cơ sở để nghiên cứu, xây dựng và đề 
xuất các giải pháp bảo tồn, khai thác và phát huy nguồn gen quý hiếm này ở Việt Nam. 
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Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp xác định các yếu tố môi trường: Các yếu 
tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa và số giờ 
nắng trong năm từ năm 2015 đến 2019 của khu vực nghiên 
cứu được cung cấp bởi Trạm khí tượng Sa Pa (ở độ cao 
1000-1800 m). Ngoài ra, chúng tôi dùng máy đo cường độ 
ánh sáng (lux), máy đo nhiệt độ không khí và độ ẩm không 
khí cầm tay để xác định các yếu tố môi trường tại khu vực 
phân bố tự nhiên của Kim ngân lá to (khu vực ghi nhận phát 
triển tốt nhất).

Phương pháp thu thập và phân tích đặc tính của thổ 
nhưỡng: Thực hiện thu thập ngẫu nhiên khoảng 30 mẫu đất 
ở khu vực quần thể Kim ngân lá to phân bố ở Vườn quốc gia 
Hoàng Liên thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, thị xã Sa Pa, tỉnh 
Lào Cai. Mẫu phân tích được lấy theo phương pháp ô tiêu 
chuẩn với kích thước 20x20 m. Trong đó, mỗi ô tiêu chuẩn 
thu thập 3 mẫu đất với thể tích 1.000 cm3/mẫu được lấy từ 
bề mặt đất rừng xuống độ sâu 30 cm (tầng A) bằng dụng cụ 
chuyên dụng của Đức. Các mẫu trong mỗi ô lấy mẫu được 
trộn đều với nhau, đựng trong túi ni lông, sau đó chuyển đến 
phòng thí nghiệm để sàng (2 mm) và sấy khô (50°C) trước 
khi phân tích. Các phương pháp phân tích các chỉ tiêu của 
mẫu đất được tổng hợp ở bảng 1.
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Abstract:

Lonicera hildebrandiana, a precious genetic resource, 
belongs to the critically endangered in the Vietnam Red 
Data Book 2007. It is one of the significant herbal baths 
of the Red Dao ethnic minority group living in the Sa Pa 
district, Lao Cai province - where the region’s typical 
medicinal leaf bath tourism is developed, bringing high 
income and social benefits to local people. However, this 
is also the cause of the serious decline in the number 
of individuals and populations, so it is necessary for 
research and conservation. A number of biological, 
ecological characteristics, and vegetation structures in 
the distribution area of this species have been studied 
and determined. In details, the ambient temperature 
ranges from 4.9-25.5oC, humidity about 70-92%, rainfall 
26-780 mm, sunshine hours 92-230 hours, soil pH value 
3.94±0.02, total K 9411.93±261.25 mg/kg, easily digestible 
K 88.99±13.76 mg/kg, Ca2+ 5.33±0.397 Cmol+/kg, Fe2+ 

30310.61±1956.122 mg/kg, total P 2.07±1.76%, easily 
digestible P 0.03±0.003%, Mg2+ 1.90±0.11 Cmol+/kg, total 
N 3.85±0.289%, easily digestible N 0.27±0.015%, easily 
digestible NO2 0.3±0.034%, and total humus content 
4.84±0.27%. L. hildebrandiana is found under the canopy 
of subtropical broadleaf mixed vegetation from an altitude 
of 1200-1600 m, with a slope of 12-16%, where the density 
of plant species is about 1460 trees/ha, which includes 
species with an importance value index >5% such as 
Castanopsis sp., Lindera caudata, Lithocarpus fordianus, 
Schefflera pauciffora, Schima wallichi, and Prunus arborea. 
These are considered important data on biology, ecology 
and specific distribution area of L. hildebrandiana, which 
is the basis for researching, developing and proposing 
solutions to conserve, exploit and promote this rare genetic 
resource in Vietnam.

Keywords: ecological characteristics, Giant burmese 
honeysuckle, Hoang Lien Son range.

Classification number: 1.6

Hình 1. Cành mang lá và hoa loài Kim ngân lá to (nguồn: 
Nguyễn Hùng Mạnh).

Hình 2. Khu vực nghiên cứu loài Kim ngân lá to.
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Bảng 1. Các phương pháp phân tích đặc tính của thổ nhưỡng.

STT Chỉ tiêu Phương pháp Đơn vị tính
1 K tổng TCVN 8660:2011 mg/kg
2 K dễ tiêu TCVN 8662:2011 mg/kg
3 P tổng số TCVN 8940:2011 % P2O5

4 P dễ tiêu TCVN 5256:2009 % P2O5

5 N dễ tiêu TCVN 5255:2009 mg/100 g
6 N tổng TCVN 6498:1999 %
7 NO2 dễ tiêu TCVN 10682:2015 mg/g
8 pH (KCl) TCVN 5979:2007 -
9 Fe trao đổi TCVN 8246:2009 mg/kg
10 Mg trao đổi TCVN 6646:2000 ISO 11260:1994 Cmol+/kg
11 Ca trao đổi TCVN 6646:2000 ISO 11260: 1994 Cmol+/kg
12 % mùn TCVN 8941:2011 %

Phương pháp phân tích cấu trúc và thành phần thảm thực vật: 
Do địa hình bị chia cắt và độ dốc tương đối lớn nên kích thước ô 
tiêu chuẩn được sử dụng là 20x20 m, số lượng ô tiêu chuẩn được 
xác định là 30 ô. Thảm thực vật được xác định về độ phong phú 
của loài, mật độ và tính đa dạng của tất cả các ô theo các phương 
pháp tiêu chuẩn [2, 3], trong đó mức độ phong phú của loài là số 
loài trên một số cá thể cụ thể, đó là loài đa dạng liên quan [4]. Diện 
tích gốc cây được tính bằng cách sử dụng chu vi ngang ngực với 
công thức πr2, trong đó r là bán kính được xác định ở vị trí chiều 
cao 1,3 m. Diện tích gốc cây của một loài được tính bằng cách 
nhân mật độ với diện tích gốc cây trung bình, từ đó tính được tổng 
diện tích gốc cây của tất cả các loài hiện có trong ô tiêu chuẩn. Sự 
ưu thế tương đối của một loài được xác định thông qua diện tích 
gốc cây. Tổng các giá trị tần suất, độ phong phú và giá trị ưu thế 
tương đối là chỉ số tầm quan trọng (IVI) [3, 5].

Phương pháp xử lý số liệu

Kết quả nghiên cứu được trình bày dưới dạng trung bình ± độ 
lệch chuẩn (SD). Phân tích thống kê được thực hiện bằng phần 
mềm Microsoft Excel 2016 và SPSS 22. Giá trị trung bình được 
tính theo các công thức sau:

n
aaaa n+++

=
...21

trong đó: aa  là trung bình cộng; a1, a2,.., an là các giá trị xác 
định tương ứng lần thứ 1, 2,..., n; n là số các số hạng.

Kết quả và bàn luận

Đặc điểm thời tiết, khí hậu của khu vực nghiên cứu

Sự biến đổi của các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, 
lượng mưa và số giờ nắng của khu vực nghiên cứu từ tháng 1 đến 
12 của 5 năm (2015-2019) tại Trạm khí tượng Sa Pa được mô tả 
ở hình 3. Nhìn chung, các yếu tố môi trường khác nhau biến đổi 
khác nhau trong quá trình nghiên cứu. Nhiệt độ môi trường có xu 
hướng gia tăng từ 4,9oC (tháng 1) đạt giá trị cao nhất 25,5oC (tháng 
5), sau đó giảm dần xuống 5,1oC vào tháng 12. Sự chênh lệch nhiệt 
độ giữa ngày và đêm từ tháng 1 đến tháng 6 và 12 dao động trong 
khoảng 7,8-11oC, trong khi đó, khoảng cách giữa nhiệt độ thấp 
nhất và cao nhất của tháng 7-11 là 5,2-6,4oC. Độ ẩm không khí ở 
khu vực nghiên cứu tương đối cao, biến động trong khoảng 70-
92%, đây là điều kiện thích hợp cho sự phát triển của các loài thực 
vật, đặc biệt là những loài cây sinh sống dưới tán rừng. Đáng chú 
ý, lượng mưa có xu hướng gia tăng từ 36,7 mm (tháng 2) đến 778,5 
mm (tháng 8), sau đó lại giảm dần xuống 26,8 mm (tháng 11); 
riêng tháng 1 và 12 có lượng mưa lần lượt là 251,2 và 50,6 mm. 
Đối với số giờ nắng trong năm, có sự khác nhau về tổng số giờ 
nắng giữa các tháng trong thời gian nghiên cứu. Số giờ nắng nhiều 
nhất tập trung ở tháng 4 (230 giờ), tiếp đến là tháng 2 (204 giờ), 8 
(176 giờ) và 12 (174 giờ). Tháng 3 và 9 có số giờ nắng tương đồng 
nhau, tương ứng là 162,3 và 166,4 giờ; các tháng còn lại có số giờ 
nắng dao động trong khoảng 92-125 giờ. Vườn quốc gia Hoàng 
Liên được coi là khu vực có khí hậu đặc trưng theo mùa, trong đó 
“cận nhiệt đới vào mùa hè” và “ôn đới vào mùa đông” [6]. Theo 
J. Bennie và cs (2006) [7], các điều kiện môi trường đóng vai trò 
quan trọng trong sự phân bố và đa dạng của thực vật. Các nghiên 
cứu khác đã chỉ ra rằng, sự thay đổi của các yếu tố môi trường ảnh 
hưởng đến sự thay đổi của thành phần quần xã thực vật [8-11]. 
Đây là những thông tin quan trọng cho nghiên cứu xây dựng các 
vùng sinh thái tiềm năng (những vùng có khí hậu tương đồng) và 
kết hợp với những thông tin sinh thái khác để xây dựng kế hoạch 
phát triển loài Kim ngân lá to tại dãy Hoàng Liên Sơn thuộc thị xã 
Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Hình 3. Đặc điểm nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa và số giờ nắng của khu vực nghiên cứu.

aa
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Đặc điểm thổ nhưỡng của khu vực nghiên cứu

Bảng 2 biểu thị kết quả phân tích các đặc điểm và đặc tính của 
các mẫu đất thu thập tại khu vực phân bố tự nhiên của loài Kim 
ngân lá to có độ cao 1200-1600 m tại dãy Hoàng Liên Sơn thuộc 
địa phận thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Kết quả nghiên cứu và phân 
tích trên phần mềm thống kê SPSS 22 cho thấy, với độ tin cậy 
95% (p≤0,05) các giá trị hàm lượng có khoảng tin cậy như sau: 
P tổng số và dễ tiêu, N tổng số và dễ tiêu, tổng cácbon hữu cơ có 
giá trị lần lượt là: 2,07±1,76 và 0,03±0,003%; 3,85±0,289% và 
0,27±0,015 mg/100 g và 4,84±0,273%. Thành phần K tổng số và 
dễ tiêu trong mẫu đất được xác định có giá trị là 9411,93±261,25 
và 88,99±13,76 (mg/kg), giá trị pH tính theo KCl của mẫu đất 
nghiên cứu là 3,94±0,023. Fe2+được xem là cation trao đổi có hàm 
lượng cao nhất được phát hiện trong mẫu đất thu thập tại khu vực 
nghiên cứu với giá trị là 30310,61±1956,122 (mg/kg). Trong khi 
đó, hàm lượng của Mg2+ và Ca2+ được xác định với các giá trị có 
khoảng tin cậy tương ứng là 1,90±0,122 và 5,33±0,397 (Cmol+/
kg). Theo Å. Myklestad (2004) [12], các đặc tính hóa học và vật 
lý của đất ảnh hưởng đến cả sự phong phú của loài và độ đồng 
đều của thực vật. L. Taiz và E. Zeiger (2010) [13], D.C. Laughlin 
và S.R. Abella (2007) [14] cho biết, sự sẵn có của các chất dinh 
dưỡng trong đất đối với thực vật được xác định bởi độ pH của đất, 
điều này ảnh hưởng đến thành phần quần xã thực vật và sự phong 
phú của loài. Những thay đổi về đa dạng loài và sự phát triển của 
loài bị ảnh hưởng bởi hàm lượng dinh dưỡng trong đất và độ pH 
của đất. Ngoài ra, thành phần dinh dưỡng trong đất có thể ảnh 
hưởng đến cấu trúc của các quần xã thực vật [15] và độ phì nhiêu 
của đất có liên quan tích cực đến sự phong phú của các loài thực 
vật [16]. Qua đây có thể khẳng định, loài Kim ngân lá to có sự 
khác biệt với một số loài thực vật khác là sinh trưởng, phát triển 
tốt trong điều kiện hàm lượng đạm, lân, độ pH (KCl) rất thấp gần 
như gọi là đất chua. Loài này có bộ rễ chùm phát triển chủ yếu ở 
tầng đất mặt (tầng A) nên sự phát triển của nó phụ thuộc vào dinh 
dưỡng đất của tầng A là chủ yếu, do vậy trong quá trình thu mẫu 
chúng tôi chỉ tập trung vào tầng đất mặt là chính.
Bảng 2. Hàm lượng các thành phần thổ nhưỡng tầng A của 
khu vực nghiên cứu.

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Khoảng tin cậy (p≤0,05)

1 K tổng số mg/kg 9411,93±261,25

2 K dễ tiêu mg/kg 88,99±13,76

3 P tổng số % P2O5 2,07±1,76

4 P dễ tiêu % P2O5 0,03±0,003

5 N tổng số % 3,85±0,289 

6 N dễ tiêu mg/100 g 0,27±0,015

7 NO2 dễ tiêu Mg/g 0,30±0,034

8 pH (KCl) - 3,94±0,023

9 Fe trao đổi mg/kg 30310,61±1956,122

10 Mg trao đổi Cmol+/kg 1,90±0,122

11 Ca trao đổi Cmol+/kg 5,33±0,397

12 % mùn % 4,84±0,273

Đặc điểm cấu trúc thảm và hệ thực vật (tầng ưu thế 
sinh thái)

Tầng ưu thế sinh thái có vai trò quan trọng, quyết định sự sinh 
trưởng và phát triển của các loài thực vật dưới tán [9, 17]. Kim 
ngân lá to là một trong những loài thực vật sống dưới tán tầng ưu 
thế sinh thái (tầng có chiêu cao vút ngọn ≥5 m) [9]. Tuy nhiên, nó 
là loài thích nghi với ánh sáng tán xạ. Tầng ưu thế sinh thái có ảnh 
hưởng đến các loài ưu bóng hay ưa sáng thể hiện ở độ tàn che của 
tán hay IVI của các loài tham gia vào cấu trúc tầng ưu thế. Do đó, 
việc điều tra và đánh giá tầng ưu thế sinh thái nơi ghi nhận sự có 
mặt ngoài tự nhiên của loài Kim ngân lá to đang phát triển tốt là 
rất cần thiết. Bởi lẽ đây là thời điểm mà các yếu tố sinh thái, đặc 
biệt là ánh sáng rất phù hợp cho sự quang hợp và tổng hợp các chất 
dinh dưỡng của loài này. Do vậy, điều tra ghi nhận đặc trưng của 
cấu trúc tầng ưu thế sinh thái của thảm thực vật  nơi đây là rất có 
ý nghĩa thực tiễn trong việc bảo tồn (chuyển vị) và phát triển loài 
Kim ngân lá to trong tương lai. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại 
dãy Hoàng Liên Sơn nơi ghi nhận sự có mặt của loài Kim ngân lá 
to có một số đặc điểm tầng ưu thế sinh thái như sau:

Bảng 3. Đặc trưng tầng ưu thế sinh thái tại khu vực phân bố 
của loài Kim ngân lá to.

TT Tên loài RD RBA RF IVI (%)
1 Dẻ sần (Castanopsis sp.) 27,78 17,97 6,06 17,27
2 Ô đước đuôi (Lindera caudata) 14,40 13,32 9,09 12,27
3 Dẻ lá nhỏ (Lithocarpus fordianus) 8,00 10,12 12,12 10,08
4 Chân chim (Schefflera pauciffora) 2,24 5,20 9,09 5,51
5 Vối thuốc (Schima wallichi) 7,59 5,84 3,03 5,49
6 Xoan đào (Prunus arborea) 6,89 6,51 3,03 5,48
7 Ô đước đôi (Lindera nacusua) 7,05 4,55 3,03 4,88
8 Kháo xanh (Cinnadenia paniculata L.) 3,72 2,88 3,03 3,21
9 Gội (Aglaia sp.) 3,52 2,78 3,03 3,11
10 Sụ lông liti (Cinamomum tenuipilis) 2,61 3,35 3,03 3,00
11 Thích lá đơn (Acer brevipes) 3,21 2,63 3,03 2,96
12 Kháo vàng (Machilus platycarpa) 1,30 2,69 3,03 2,34
13 Mật xạ lùn (Meliosma lepidota) 1,98 2,01 3,03 2,34
14 Sổi (Lithocarpus sp.)                                1,82 1,93 3,03 2,26
15 Xâm cánh (Celastrus orbiculata) 0,95 2,52 3,03 2,16
16 Nhọc trái khớp lá mác (Enicosanthellum petelotii) 0,66 2,37 3,03 2,02
17 Kháo (Machilus ordoratissima) 0,55 2,31 3,03 1,96
18 Chắp mậm (Beilschmiedia robusta) 1,13 1,58 3,03 1,91
19 Dung (Symplocos sp.) 1,12 1,58 3,03 1,91
20 Chẩn (Microdesmis casearifolia) 0,77 1,40 3,03 1,73
21 Dẻ sườn thô (Castanopsis pachyrrachis) 0,71 1,38 3,03 1,71
22 Trâm tía (Syzygium zeylanicum L.) 0,70 1,37 3,03 1,70
23 Nóng sổ (Saurauia tristyla DC.) 0,50 1,27 3,03 1,60
24 Côm xanh (Elaeocarpus nitidus) 0,45 1,25 3,03 1,58
25 Chè súm (Eurya sp.) 0,35 1,19 3,03 1,52

Ghi chú: RD là mật độ tương đối; RBA là tiết diện ngang tương đối tại 
vị trí đường kính ngang ngực của thân cây; RF là tần suất xuất hiện 
tương đối.
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Nhìn chung, Kim ngân lá to chủ yếu mọc dưới tán thảm thực 
vật rừng thứ sinh sau canh tác nương rẫy và khai thác kiệt hỗn giao 
cây lá rộng á nhiệt đới ở độ cao 1200-1600 m (rừng chưa khép tán, 
có nhiều ánh sáng tán xạ), với độ dốc 12-16%, thường ở những 
khu vực vách đá, leo trùm lên các cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ trong 
rừng tự nhiên; tầng ưu thế sinh thái có một số đặc trưng chính như: 
mật độ các loài cây gỗ khoảng 1460 cây/ha; chiều cao vút ngọn 
trung bình khoảng 9,24±3,72 m, chiều cao dưới cành trung bình 
5,86±2,85 m, đường kính ngang ngực trung bình 14,55±10,31 cm, 
độ tàn che trung bình 33,52±0,833%, gồm một số loài chính sau: 
Dẻ sần (Castanopsis sp.), Ô đước đuôi (Lindera caudata.), Dẻ lá 
nhỏ (Lithocarpus fordianus), Chân chim (Schefflera pauciffora.), 
Vối thuốc (Schima wallichi), Xoan đào (Prunus arborea), Ô 
đước đôi (Lindera nacusua), Kháo xanh (Cinnadenia paniculata 
L.), Gội (Aglaia sp.), Sụ lông liti (Cinamomum tenuipilis), Thích 
lá đơn (Acer brevipes), Kháo vàng (Machilus bonii L.), Mật 
xạ lùn (Meliosma lepidota), Sổi (Lithocarpus sp.), Côm xanh 
(Elaeocarpus nitidus), Xâm cánh (Celastrus orbiculata), ngoài 
ra còn một số loài thuộc họ Dung (Symplocaceae), hoa hồng 
(Rosaceae)... Vai trò của mỗi loài thể hiện qua chỉ số IVI (%), 
những loài có giá trị IVI>5% sẽ tham gia vào công thức tổ thành, 
cụ thể như sau: Dẻ sần (17,27%) + Ô đước đuôi (12,27%) + Dẻ lá 
nhỏ (10,08%) + Chân chim (5,51%) + Vối thuốc (5,49%) + Xoan 
đào (5,48%) các loài khác (43,92%) (bảng 3). 

Kết luận

Kim ngân lá to là loài thực vật phân bố ở khu vực có điều kiện 
nhiệt độ môi trường dao động 4,9-25,5oC, độ ẩm khoảng 70-92%, 
lượng mưa 26-780 mm và số giờ nắng 92-230 giờ. Thổ nhưỡng của 
khu vực phân bố có độ pH là 3,94±0,023. K tổng và dễ tiêu lần lượt 
là 9411,93±261,25 và 88,99±13,76 (mg/kg), N tổng số và dễ tiêu 
là 3,85±0,289 % và 0,27±0,015 mg/100 g, NO2

 dễ tiêu 0,30±0,034 
mg/g, P tổng số và dễ tiệu là 2,07±1,76% và 0,03±0,003%, Mg2+ 
và Ca2+ được xác định với các giá trị có khoảng tin cậy tương ứng 
là 1,90±0,122 (Cmol+/kg) và 5,33±0,397 (Cmol+/kg), hàm lượng 
Fe2+ là 30310,61±1956,122 (mg/kg), các bon hữu cơ 4,84±0,273%. 

Kim ngân lá to là loài thực vật ưu ánh sáng tán xạ, thường mọc 
ở các vách đá, leo trùm lên các cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ (có chiều 
cao vút ngọn ≤3 m) dưới tán tầng ưu thế sinh thái của thảm thực 
vật rừng thứ sinh phục hồi sau canh tác nương rẫy hoặc khai thác 
kiệt (rừng chưa khép tán - nơi có nhiều ánh sáng tán xạ) hỗn giao 
cây lá rộng á nhiệt đới ở độ cao 1200-1600 m, với độ dốc 12-16%; 
độ tàn che trung bình khoảng 33,52±0,833%; tầng ưu thế sinh  thái 
có mật độ các loài ưu thế sinh thái khoảng 1460 cây/ha; chiều cao 
vút ngọn trung bình khoảng 9,24±3,72 m; chiều cao dưới cành 
(trung bình khoảng 5,86±2,85 m; đường kính ngang ngực trung 
bình 14,55±10,31 cm;  các loài có giá trị IVI>5% bao gồm: Dẻ sần 
(17,27%), Ô đước đuôi (12,27%), Dẻ lá nhỏ (10,08%), Chân chim 
(5,51%), Vối thuốc (5,49%) và Xoan đào (5,48%).  
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